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TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B
	



THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, học kỳ I

Năm học 2015-2016
Đơn vị: học sinh

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
(tỷ lệ so với tổng số)
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	III
	Số học sinh chia theo NL-PC
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	1
	Năng lực
	Đạt
	696
	160
	137
	144
	143
	112

	2
	
	Chưa đạt
	2
	1
	0
	1
	0
	0

	3
	Phẩm chất
	Đạt
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	4
	
	Chưa đạt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IV
	Số học sinh chia theo học lực
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	1
	Tiếng Việt
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	690
	158
	133
	144
	143
	112

	b
	Chưa hoàn thành
	8
	3
	4
	1
	0
	0

	2
	Toán
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	692
	160
	135
	142
	143
	112

	b
	Chưa hoàn thành
	6
	1
	2
	3
	0
	0

	3
	Khoa  học
	255
	0
	0
	0
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	255
	0
	0
	0
	143
	112

	b
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Lịch sử và Địa lí
	255
	0
	0
	0
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	255
	0
	0
	0
	143
	112

	b
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Tiếng Anh
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	698
	161
	137
	145
	142
	111

	b
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	6
	Tin học
	392
	0
	0
	137
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	392
	0
	0
	137
	143
	112

	b
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Đạo đức
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	b
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Tự nhiên và Xã hội
	443
	161
	137
	145
	0
	0

	a
	Hoàn thành
	443
	161
	137
	145
	0
	0

	b
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Âm nhạc
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	b
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Mĩ thuật
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	161
	161
	137
	145
	143
	112

	b
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Thủ công (Kỹ thuật)
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	b
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Thể dục
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	a
	Hoàn thành
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	b
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	V
	Tổng hợp kết quả cuối học kỳ I
	698
	161
	137
	145
	143
	112

	1
	Hoàn thành
	685
	158
	131
	141
	143
	112

	2
	Chưa hoàn thành
	13
	3
	6
	4
	0
	0

	VI
	Khen thưởng
	512
	119
	94
	80
	115
	104

	1
	HS đạt thành tích XS trong học tập,  rèn luyện
	233
	64
	54
	34
	46
	35

	2
	HS đạt thành tích  trong học tập,  rèn luyện
	273
	55
	40
	46
	65
	67

	3
	HS đạt thành tích trong phong trào TDTT
	6
	0
	0
	0
	4
	2


Mạo Khê, ngày 30 tháng 12 năm 2015
                                          HIỆU TRƯỞNG                                                             








(Đã ký)








Phạm Thị Nguyệt

